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Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1. Từ loại là gì?  

a. Là sự phân chia từ thành các loại nhỏ. 

b. Là các loại từ trong tiếng Việt. 

c. Là các loại từ có chung đặc điểm ngữ pháp và ý nghĩa khái quát (như danh 

từ, động từ, tính từ...) 

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước dòng bao gồm các tên riêng đã viết đúng 

quy tắc. 

a. Mát – xcơ – va, Ác – Hen – Ti – Na, Bắc Kinh, Cô – péc – Ních  

b.  Mát – xcơ – va, Ga – li – lê, Lép Tôn – xtôi, Triều Tiên 

c. Ác – hen – ti – na, Lép – tôn – xtôi, Bắc Kinh, Ga – li – lê 

Câu 3. Từ nào không phải là tính từ? 

    a. màu sắc               b. xanh ngắt             c. xanh xao               d. xanh thẳm 

Câu 4: Từ nào không phải là danh từ? 

    a. cuộc chiến tranh      b. cái đói               c. sự giả dối            d. nghèo đói 

Câu 5: Dòng nào viết sai quy tắc viết hoa? 

    a. Trường Tiểu học Bế Văn Đàn               b. Nhà máy đường Sóc Trăng 

           c. Công ti Gang thép Thái Nguyên            d. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Câu 6: Từ nào không phải là động từ? 

    a. tâm sự                b. nỗi buồn                 c. vui chơi                d. xúc động 

Câu 7: Từ nào là danh từ? 

    a. thanh cao              b. anh dũng              c. anh hùng               d. dũng cảm 

Câu 8: Từ nào không phải là từ ghép? 

     a. tươi tốt              b. vương vấn             c. giảng giải                 d. nhỏ nhẹ 

 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Trình bày lại đoạn văn dưới đây bằng cách bỏ dấu gạch đầu dòng, thêm dấu 

ngoặc kép (phối hợp dấu ngoặc kép với dấu hai chấm một cách hợp lí): 

Dế Mèn rón rén đến cạnh Sẻ Đồng, dịu dàng hỏi: 

- Sẻ Đồng ơi, ai cũng đi chơi, sao Sẻ Đồng ngồi một mình và buồn thế? 
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Sẻ Đồng hờn dỗi đáp: 

- Tôi không muốn chơi với ai cả. 

Ong Vàng vội vã hỏi: 

- Sống một mình sao được? Ai sẽ kể cho bạn những chuyện của rừng sâu, của 

đầm xa? Bạn sẽ hót cho ai nghe? 

Theo Xuân Quỳnh 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 2. Cho đoạn văn sau: 

          Chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt 

nhanh trên mặt hồ. Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng. 

a)    Dùng 1 gạch ( / ) tách từng từ trong đoạn văn trên. 

b)    Tìm các DT, ĐT, TT có trong đoạn văn trên. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 3: Trong bài Bóc lịch (Tiếng Việt 2) nhà thơ Bế Kiến Quốc có viết: 

“Ngày hôm qua ở lại 

Trong vở hồng của con 

Con học hành chăm chỉ 

Là ngày qua vẫn còn...” 

       Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua đoạn thơ trên? 
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